LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ CBVC-LĐ TRƯỜNG ĐH HỒNG ĐỨC LẦN THỨ VI, NĂM HỌC 2013-2014
Bảng A

	1. Đội: Liên quân Phòng - Ban 1

2. Đội: Khoa Nông – Lâm- Ngư nghiệp

3. Đội: Liên quân Khoa- TT (TTGDQT, SPMN, TLGD, LLCT, NN)


	TT
	Mã số
	Đội gặp đội
	Kết quả

	1
	1 - 2
	Liên quân Phòng + Ban 1 - Khoa NLNN
	

	2
	3 - 1
	Liên quân Khoa + TT  - Liên quân Phòng + Ban 1
	

	3
	2 - 3
	Khoa NLNN - Liên quân Khoa + TT 
	


	TT
	Tên đội
	1
	2
	3
	Điểm
	Hiệu số
	Xếp hạng

	1
	Liên quân phòng 1
	
	
	
	
	
	

	2
	Khoa NLNN
	
	
	
	
	
	

	3
	Liên quân Khoa, TT
	
	
	
	
	
	


Bảng B

	4. Đội: Liên quân Phòng  + Ban 2

5. Đội: Khoa KTQTKD + KHXH

6. Đội: Khoa CNTT&TT


	TT
	Mã số
	Đội gặp đội
	Kết quả

	1
	4 - 5
	Liên quân Phòng + Ban 2 - Khoa KTQTKD + KHXH
	

	2
	6 - 4
	Khoa CNTT&TT- Liên quân Phòng + Ban 2
	

	3
	5 - 6
	Khoa KTQTKD + KHXH - Khoa CNTT&TT
	


	TT
	Tên đội
	1
	2
	3
	Điểm
	Hiệu số
	Xếp hạng

	1
	Liên quân Phòng + Ban 2
	
	
	
	
	
	

	2
	Khoa KTQTKD + KHXH
	
	
	
	
	
	

	3
	Khoa CNTT&TT
	
	
	
	
	
	


Bảng C

	7. Đội: Trung tâm  GDQP

8. Đội: Khoa KTCN

9. Đội: Khoa KHTN


	TT
	Mã số
	Đội gặp đội
	Kết quả

	1
	7 - 8
	Trung tâm  GDQP – Khoa KTCN
	

	2
	9 – 7
	Khoa KHTN – Trung tâm  GDQP
	

	3
	8 - 9
	Khoa KTCN – Khoa KHTN
	


	TT
	Tên đội
	1
	2
	3
	Điểm
	Hiệu số
	Xếp hạng

	1
	TT GDQP
	
	
	
	
	
	

	2
	Khoa KTCN
	
	
	
	
	
	

	3
	Khoa KHTN
	
	
	
	
	
	


LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ HSSV TRƯỜNG ĐH
HỒNG ĐỨC LẦN THỨ XVI, NĂM HỌC 2013-2014
NỘI DUNG NAM
        Bảng A

	1. Đội: KTQTKD
2. Đội: NLNN
3. Đội: KTCN


	TT
	Mã số
	Đội gặp đội
	Kết quả

	1
	1 - 2
	KTQTKD – NLNN
	

	2
	3 - 1
	KTCN – KTQTKD
	

	3
	2 - 3
	NLNN - KTCN
	


	TT
	Tên đội
	1
	2
	3
	Điểm
	Hiệu số
	Xếp hạng

	1
	KTQTKD
	
	
	
	
	
	

	2
	NLNN
	
	
	
	
	
	

	3
	KTCN
	
	
	
	
	
	


Bảng B

	4. Đội: KHXH
5. Đội: NGOẠI NGỮ
6. Đội: KHTN


	TT
	Mã số
	Đội gặp đội
	Kết quả

	1
	4 - 5
	KHXH – NGOẠI NGỮ
	

	2
	6 - 4
	KHTN – KHXH
	

	3
	5 - 6
	NGOẠI NGỮ - KHTN
	


	TT
	Tên đội
	1
	2
	3
	Điểm
	Hiệu số
	Xếp hạng

	1
	KHXH
	
	
	
	
	
	

	2
	NGOẠI NGỮ
	
	
	
	
	
	

	3
	KHTN
	
	
	
	
	
	


Bảng C

	7. Đội: CNTT-TT
8. Đội: SPTH
9. Đội: TLGD


	TT
	Mã số
	Đội gặp đội
	Kết quả

	1
	7 - 8
	CNTT&TT  - SPTH
	

	2
	9 – 7
	TLGD – CNTT&TT
	

	3
	8 - 9
	SPTH - TLGD
	


	TT
	Tên đội
	1
	2
	3
	Điểm
	Hiệu số
	Xếp hạng

	1
	TT GDQP
	
	
	
	
	
	

	2
	Khoa KTCN
	
	
	
	
	
	

	3
	Khoa KHTN
	
	
	
	
	
	


NỘI DUNG NỮ
 Bảng A                                 
	1. Đội: KTQTKD
2. Đội: TLGD
3. Đội: NLNN
4. Đội: NGOẠI NGỮ


	TT
	Mã số
	Đội gặp đội
	Kết quả

	1
	1 – 2
	KTQTKD – TLGD
	

	2
	3 – 4
	NLNN – NGOẠI NGỮ
	

	3
	1 – 3
	KTQTKD – NLNN
	

	4
	2 – 4
	TLGD – NGOẠI NGỮ
	

	5
	1 – 4
	KTQTKD – NGOẠI NGỮ
	

	6
	2 – 3
	TLGD - NLNN
	


	TT
	Tªn ®éi
	1
	2
	3
	4
	§iÓm
	HiÖu sè
	XÕp h¹ng

	1
	KTQTKD
	
	
	
	
	
	
	

	2
	TLGD
	
	
	
	
	
	
	

	3
	NLNN
	
	
	
	
	
	
	

	4
	NGOẠI NGỮ
	
	
	
	
	
	
	


Bảng B                               
	1. Đội: KHXH
2. Đội: SPMN
3. Đội: KHTN
4. Đội: SPTH


	TT
	Mã số
	Đội gặp đội
	Kết quả

	1
	1 – 2
	KHXH – SPMN
	

	2
	3 – 4
	KHTN – SPTH
	

	3
	1 – 3
	KHXH – KHTN
	

	4
	4 – 2
	SPTH – SPMN
	

	5
	1 – 4
	KHXH – SPTH
	

	6
	2 – 3
	SPMN – KHTN
	


	TT
	Tên đội
	1
	2
	3
	4
	Điểm
	Hiệu số
	Xếp hạng

	1
	KHXH

	
	
	
	
	
	
	

	2
	SPMN

	
	
	
	
	
	
	

	3
	KHTN
	
	
	
	
	
	
	

	4
	SPTH
	
	
	
	
	
	
	


LỊCH THI ĐẤU TỔNG HỢP BÓNG ĐÁ NĂM HỌC 2013-2014
	Ngày tháng
	Thời gian
	Trận đấu
	Nội dung Bảng đấu
	Ghi chú

	Thứ 4
12/3/2014
	19h00

20h00

21h00
	Khai mạc

Liên quân Phòng + Ban 1 – Liên quân khoa + Trung tâm
Khoa KTQTKD – Khoa NLNN
	CB Bảng A
Nữ SV BảngA
	

	Thứ 5

13/3/2014
	19h30

20h20

21h10
	Khoa NLNN – Khoa Ngoại ngữ
Liên quân Phòng + Ban 2 – Khoa KTQTKD + KHXH
Khoa KTQTKD – Khoa NLNN 
	Nữ SV Bảng A
CB Bảng B

Nam SV Bảng A
	

	Thứ 6

14/3/2014
	19h30

20h20

21h10
	Khoa KHXH – Khoa SPMN
Trung tâm GDQP – Khoa KTCN

Khoa CNTT&TT  - Khoa SPTH 
	Nữ SV Bảng B

CB Bảng C

Nam SV Bảng C
	

	Thứ 7

15/3/2014

	7h30

8h20

9h10
10h00
	Khoa KHTN – Khoa SPTH
Liên quân Phòng + Ban 1 – Khoa NLNN

Khoa KHXH – Khoa Ngoại ngữ 
Khoa KTCN – Khoa KTQTKD 
	Nữ SV Bảng B
CB Bảng A

Nam SV Bảng B
Nam SV Bảng A
	

	
	13h30

14h20

15h10
	Khoa KTQTKD – Khoa TLGD
Liên quân Phòng + Ban 2 – Khoa CNTT&TT

Khoa SPTH – Khoa TLGD
	Nữ SV Bảng A
CB Bảng B

Nam SV Bảng C
	

	Thứ 2

17/3/2014
	19h30

20h20

21h10
	Khoa TLGD – Khoa Ngoại ngữ
Trung tâm GDQP – Khoa KHTN

Khoa KHTN – Khoa KHXH
	Nữ SV Bảng A

CB Bảng C

Nam SV Bảng B
	

	Thứ 3

18/3/2014
	19h30

20h20

21h10
	Khoa KHXH – Khoa KHTN
Khoa NLNN – Liên quân khoa + Trung tâm 

Khoa TLGD – Khoa CNTT&TT
	Nữ SV Bảng B

CB Bảng A

Nam SV Bảng C
	

	Thứ 4
19/3/2014
	19h30

20h20

21h10
	Khoa SPTH – Khoa SPMN
Khoa CNTT&TT – Khoa KTQTKD + KHXH

Khoa NLNN – Khoa KTCN
	Nữ SV Bảng B

CB Bảng B

Nam SV Bảng A
	

	Thứ 5

20/3/2014
	19h30

20h20

21h10
	Khoa KTQTKD – Khoa Ngoại ngữ

Khoa CTCN – Khoa KHTN
Khoa TLGD – Khoa NLNN
	Nữ SV Bảng A
CB Bảng C
Nữ SV Bảng A
	

	Thứ 6

21/3/2014
	19h30

20h20

21h10
	Khoa KHXH – Khoa SPTH
Khoa SPMN – Khoa KHTN

Khoa Ngoại ngữ - Khoa KHTN
	Nữ SV Bảng B

Nữ SV Bảng B

Nam SV Bảng B
	

	Thứ 7
22/3/2014
	7h30

8h20

9h10
	BK1: Nhất A- Nhì B

BK1: Nhất A – Nhất C

BK1: Nhất A – Nhất C  
	SV Nữ 

CB

SV Nam
	

	
	13h30

14h20

15h10
	BK2: Nhất B – Nhì A

BK2: Nhất B – Nhì cao

BK2: Nhất B – Nhì cao
	SV Nữ 

CB

SV Nam
	

	Thứ 2

24/3/13
	19h30

20h20

21h10
	CK: Thắng BK1 – Thắng BK2
CK: Thắng BK1 – Thắng BK2

CK: Thắng BK1 – Thắng BK2
	SV Nữ

CB

SV Nam
	


Ghi chú:  Đối với các nội dung thi đấu có 3 bảng đấu, ở vòng đấu bán kết nếu đội xếp thứ nhì cao nằm ở Bảng B thì: Nhất A sẽ gặp Nhì cao và Nhất B gặp Nhất C                                                                                     
 BAN TRỌNG TÀI
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